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7 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 21/10/2010
 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
Phần I. DANH MỤC 7 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ TĨNH

	TT
	Số seri
	Tên TTHC
	Lĩnh vực
	Hình thức sửa đổi
	Ghi chú

	1
	T-HTI-046724-TT
	Cấp mới Giấy phép khai thác thủy sản
	Thuỷ sản
	Sửa  đổi 
	

	2
	T-HTI-046189-TT
	Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản
	Thuỷ sản
	Sửa  đổi 
	

	3
	T-HTI-046821-TT
	Đổi Giấy phép khai thác thủy sản (có thay đổi nội dung ghi trong giấy phép)
	Thuỷ sản
	Sửa  đổi 
	

	4
	T-HTI-046893-TT
	Đổi Giấy phép khai thác thủy sản (không thay đổi nội dung ghi trong giấy phép)
	Thuỷ sản
	Sửa  đổi 
	

	5
	T-HTI-046916-TT
	Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản
	Thuỷ sản
	Sửa  đổi 
	

	6
	T-HTI-053182-TT
	Chấp thuận hội thảo, trình diễn thuốc bảo vệ thực vật
	Nông nghiệp
	Sửa  đổi 
	

	7
	T-HTI--TT
	Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
	Nông nghiệp
	Sửa  đổi 
	


Phần II. NỘI DUNG 7 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH

1. Cấp mới Giấy phép khai thác thủy sản - T-HTI-046724-TT.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Hà Tĩnh (số 137, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ, công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Bước 3. Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu), (bản chính);


- Bằng thuyền trưởng, máy trưởng đối với các loại tàu bắt buộc phải có theo quy định của Bộ Thủy sản (bản sao);


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức.                                                             

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí cấp mới Giấy phép khai thác thủy sản. Mức phí: 40.000 đ/lần cấp

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 


- Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thủy sản. Phụ lục 8.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.


- Có Giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật tàu cá đối với những tàu thuộc diện phải đăng kiểm.


- Có Sổ danh bạ thuyền viên theo quy định.


- Có nghề khai thác và ngư cụ khai thác phù hợp với quy định của Bộ Thủy sản cũ (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Thủy sản ngày 26/11//2003;


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;


- Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp - PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.

Phụ lục 8:
(Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

…………, ngày ………. tháng …….. năm ……..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi : …………………………………………………

Tên chủ tàu : ……………………………… Điện thoại : …………………….

Số chứng minh nhân dân : …………………………………………………….

Nơi thường trú : ………………………………………………………………..


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau :


Tên tàu : ………………………………; Loại tàu ……………………….


Số đăng ký tàu : ………………………………………………………….


Năm, nơi đóng tàu : ………………………………………………………


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ........................., ngày cấp ............., nơi cấp …………………………………………………………………………………


Máy chính :

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất định mức (CV)
	Ghi chú

	No 1
	
	
	
	

	No 2
	
	
	
	

	No 3
	
	
	
	



Ngư trường hoạt động …………………………………………………….


Cảng, bến đăng ký cập tàu : ………………………………………………


Nghề khai thác chính : ………………… Nghề phụ : ……………………


Tên đối tượng khai thác chính : …………………………………………..


Mùa khai thác chính : từ tháng ….. năm ….. đến tháng ….. năm ………..


Mùa khai thác phụ : từ tháng ……. năm ……. đến tháng …… năm …….


Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm : …………………………


Phương pháp bảo quản sản phẩm : ………………………………………..


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Người làm đơn (Chủ tàu)

2. Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản - T-HTI-046189-TT.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Hà Tĩnh. Cán bộ, công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Bước 3. Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã, phường nơi chủ tàu cá thường trú hoặc của cơ quan chủ quản cấp trên (trong trường hợp mất Giấy phép), kèm theo Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép), (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức.                                                             

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản. Mức phí: 20.000 đ/lần cấp.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 


- Đơn xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản. Phụ lục 10.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.


- Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực đối với tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Thủy sản ngày 26/11//2003;


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;


- Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP.

Phụ lục 10:
(Kèm theo Thông tư số 2/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

…….., ngày ……. tháng ……… năm ………

ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi : …………………………………………


Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ………………………


Nơi thường trú : ……………………………………………………………


Số chứng minh nhân dân : …………………………………………………


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ..................., ngày cấp ................., nơi cấp ………………………………………………………………………………..


Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : …………., được cấp ngày ……….. tháng ……. năm …….; hết thời hạn sử dụng vào ngày …. tháng… năm …..


Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại) : …………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Người làm đơn (chủ tàu)
3. Đổi Giấy phép khai thác thủy sản (có thay đổi nội dung ghi trong giấy phép) - T-HTI-046821-TT.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Hà Tĩnh (số 137, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ, công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Bước 3. Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin đổi Giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã, phường nơi chủ tàu cá thường trú hoặc của cơ quan chủ quản cấp trên (trong trường hợp mất Giấy phép), kèm theo Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép), (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức.                                                             

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí đổi Giấy phép khai thác thủy sản (có thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép). Mức phí: 40.000đ/lần đổi.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 


- Đơn xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản. Phụ lục 10.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


 - Xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.


- Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực đối với tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Thủy sản ngày 26/11//2003;


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;


- Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;



- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp - PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;
Phụ lục 10:
(Kèm theo Thông tư số 2/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

…….., ngày ……. tháng ……… năm ………

ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi : …………………………………………


Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ………………………


Nơi thường trú : ……………………………………………………………


Số chứng minh nhân dân : …………………………………………………


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ..................., ngày cấp ................., nơi cấp ………………………………………………………………………………..


Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : …………., được cấp ngày ……….. tháng ……. năm …….; hết thời hạn sử dụng vào ngày …. tháng… năm …..


Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại) : …………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Người làm đơn (chủ tàu)

4. Đổi Giấy phép khai thác thủy sản (không thay đổi nội dung ghi trong giấy phép) - T-HTI-046893-TT

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Hà Tĩnh (số 137, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ, công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Bước 3. Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin đổi Giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã, phường nơi chủ tàu cá thường trú hoặc của cơ quan chủ quản cấp trên (trong trường hợp mất Giấy phép), kèm theo Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép), (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức.                                                             

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí đổi Giấy phép khai thác thủy sản (không thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép). Mức phí: 20.000đ/lần đổi.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 


- Đơn xin đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản. Phụ lục 10.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


 - Xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.


- Xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực đối với tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Thủy sản ngày 26/11//2003;


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;


- Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;



- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp - PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;

Phụ lục 10:
(Kèm theo Thông tư số 2/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

…….., ngày ……. tháng ……… năm ………

ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi : …………………………………………


Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ………………………


Nơi thường trú : ……………………………………………………………


Số chứng minh nhân dân : …………………………………………………


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ..................., ngày cấp ................., nơi cấp ………………………………………………………………………………..


Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : …………., được cấp ngày ……….. tháng ……. năm …….; hết thời hạn sử dụng vào ngày …. tháng… năm …..


Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại) : …………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Người làm đơn (chủ tàu)

5. Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản - T-HTI-046916-TT.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Hà Tĩnh (số 137, Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ, công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Bước 3. Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu), (bản chính);


- Giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật của tàu (bản sao) đối với tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm;


- Giấy phép đã cấp (bản sao).


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức.                                                             

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản. Mức phí: 20.000đ/lần gia hạn.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 


- Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản. Phụ lục 9.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Thủy sản ngày 26/11//2003;


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;


- Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;



- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp - PTNT) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;

Phụ lục 9:
(Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phục

----------------------------------

……, ngày ….. tháng …. năm …..

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi : ………………………………………………..


Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ……………………….


Nơi thường trú : …………………………………………………………….


Số chứng minh nhân dân : ………………………………………………….


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ................., ngày cấp .............................

,nơi cấp …………………………………………………………………………….


Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số : ………., được cấp ngày ……… tháng ….. năm ……..; hết thời hạn sử dụng vào ngày …….. tháng .....  năm ………


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ …….  để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

                                                                                             Đại diện chủ tàu

6. Chấp thuận hội thảo, trình diễn thuốc bảo vệ thực vật - T-HTI-053182-TT.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh (số 136 - đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Bước 3. Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Công văn đề nghị tổ chức hội thảo, trình diễn thuốc bảo vệ thực vật (bản chính);


- Mẫu giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (theo mẫu quy định), (bản chính);


- Mẫu đơn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định), (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức .                                                             

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

8. Lệ phí : Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


- Mẫu đơn đăng ký thuốc bảo vệ thực. Phụ lục 1.


- Mẫu giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo. Phụ lục 1.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 


- Cần thống nhất nội dung hội thảo với Chi cục Bảo vệ thực vật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25/7/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16/11/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;


- Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất;


- Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;


- Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT-BVHTT-BNN ngày 03/11/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;

Phụ lục 1: Mẫu đơn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

(Ban hành kèm theo Thông tư số  38 /2010/TT-BNNPTNT ngày  28/6/2010

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
THE  SOCIALIST  REPUBLIC OF  VIETNAM

INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS


ĐƠN ĐĂNG KÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

APPLICATION FOR PESTICIDE REGISTRATION

TÊN THƯƠNG PHẨM: .............................................................................................………….……......

Trade name

TÊN HOẠT CHẤT:…..........................................NGUỒN GỐC HÓA HỌC: …....................................
Common name  




 Chemical family 
HÀM LƯỢNG:...................…….....………….… DẠNG THÀNH PHẨM:……......................………...

Active ingredient content                                               Formulation type



TÊN NHÀ SẢN XUẤT: ........................................................................................................……………

Name of manufacturer/ basic producer

ĐỊA CHỈ NƠI SẢN XUẤT: .....................................................................................................….………

Address where manufacturing:
TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ:.........................................................................…….…………...

Name and address of  applicant

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC TẠI VIỆT NAM:…………………………………………………….……………

Contact address in Vietnam………………………………………………………TEL:…………………....FAX:……………………….

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:............................................................................................…….………….....

Type of application:

	Chính thức        FORMCHECKBOX 
  
Full
	
	
	
	

	Bổ sung          FORMCHECKBOX 
 Supplementary
	Tên thương phẩm   FORMCHECKBOX 
 
Trade name
	Dạng   FORMCHECKBOX 
          Formulation
	Hàm lượng hoạt chất  FORMCHECKBOX 

Content of  a.i.                                      
	Hỗn hợp      FORMCHECKBOX 
 

Combination            

	
	 Phạm vi sử dụng   FORMCHECKBOX 
    Scope of application                            
	Cách sử dụng           FORMCHECKBOX 
 

Method of application
	Liều lượng                  FORMCHECKBOX 

Dose
	

	Tái đăng ký:   FORMCHECKBOX 
 Renewal
	Số đăng ký: 

Registration No
	
	


ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ SỬ  DỤNG

Scope of application:

	Cây trồng (Crop)
	Dịch hại (Pest)

	
	

	
	


CÁC TÀI LIỆU VÀ MẪU THUỐC KÈM THEO

Attached documents and samples

1..........................................................................................................…………………..

2..........................................................................................................…………………..

3..........................................................................................................…………………..

Chúng tôi xin cam đoan lời khai trong đơn, tài liệu cũng như mẫu vật kèm theo là đúng sự thật.

I declare that all the information contained in this application and accompanying documentation is true and correct

Tại (at).....………....., ngày (on).....………….........

Ký tên

(Signature)

Phụ lục 1

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO

(Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT-BVHTT-BNN)
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO

Số : …………………..

Kính gửi :
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:

2. Địa chỉ:

3. Số điện thoại, Fax, Email: 

4. Số giấy phép hoạt động:

5. Tên số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: 

6. Danh mục sản phẩm đăng ký quảng cáo: 

 

	Thứ

tự
	Tên sản phẩm
	Số đăng ký hoặc số giấy tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn

chất lượng hàng hóa của sản phẩm
	Hình thức

quảng cáo
	Lần thứ

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 


7. Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ: 

8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo:

Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/VHTT-NNPTNT ngày 03/11/2004 của liên bộ: Bộ Văn hóa – Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và cam kết sẽ tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo.

Tên tỉnh/thành phố, ngày…….tháng…….năm….

Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên của người ký
7. Thông qua nội dung quảng cáo thuốc Bảo vệ thực vật - T-HTI-053182-TT.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh (số 136 - đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Bước 3. Đến ngày hẹn, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Công văn đề nghị quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn (bản chính);


- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (theo mẫu quy định), (bản chính);


- Mẫu đơn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định), (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức .                                                             

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

8. Lệ phí : Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :


- Mẫu đơn đăng ký thuốc bảo vệ thực. Phụ lục 1.

- Mẫu giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo. Phụ lục 1.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : 


- Cần thống nhất nội dung quảng cáo với Chi cục Bảo vệ thực vật trước khi thực hiện.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25/7/2001của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


- Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16/11/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;


- Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20/5/2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất;


- Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;


- Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT-BVHTT-BNN ngày 03/11/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;

Phụ lục 1: Mẫu đơn đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

(Ban hành kèm theo Thông tư số  38 /2010/TT-BNNPTNT ngày  28/6/2010

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE  SOCIALIST  REPUBLIC OF  VIETNAM

INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS


ĐƠN ĐĂNG KÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

APPLICATION FOR PESTICIDE REGISTRATION

TÊN THƯƠNG PHẨM: .............................................................................................………….……......

Trade name

TÊN HOẠT CHẤT:…..........................................NGUỒN GỐC HÓA HỌC: …....................................
Common name  




 Chemical family 
HÀM LƯỢNG:...................…….....………….… DẠNG THÀNH PHẨM:……......................………...

Active ingredient content                                               Formulation type



TÊN NHÀ SẢN XUẤT: ........................................................................................................……………

Name of manufacturer/ basic producer

ĐỊA CHỈ NƠI SẢN XUẤT: .....................................................................................................….………

Address where manufacturing:
TÊN, ĐỊA CHỈ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ:.........................................................................…….…………...

Name and address of  applicant

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC TẠI VIỆT NAM:…………………………………………………….……………

Contact address in Vietnam………………………………………………………TEL:…………………....FAX:……………………….

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:............................................................................................…….………….....

Type of application:

	Chính thức        FORMCHECKBOX 
  
Full
	
	
	
	

	Bổ sung          FORMCHECKBOX 
 Supplementary
	Tên thương phẩm   FORMCHECKBOX 
 
Trade name
	Dạng   FORMCHECKBOX 
          Formulation
	Hàm lượng hoạt chất  FORMCHECKBOX 

Content of  a.i.                                      
	Hỗn hợp      FORMCHECKBOX 
 

Combination            

	
	 Phạm vi sử dụng   FORMCHECKBOX 
    Scope of application                            
	Cách sử dụng           FORMCHECKBOX 
 

Method of application
	Liều lượng                  FORMCHECKBOX 

Dose
	

	Tái đăng ký:   FORMCHECKBOX 
 Renewal
	Số đăng ký: 

Registration No
	
	


ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ SỬ  DỤNG

Scope of application:

	Cây trồng (Crop)
	Dịch hại (Pest)

	
	

	
	


CÁC TÀI LIỆU VÀ MẪU THUỐC KÈM THEO

Attached documents and samples

1..........................................................................................................…………………..

2..........................................................................................................…………………..

3..........................................................................................................…………………..

Chúng tôi xin cam đoan lời khai trong đơn, tài liệu cũng như mẫu vật kèm theo là đúng sự thật.

I declare that all the information contained in this application and accompanying documentation is true and correct

Tại (at).....………....., ngày (on).....………….........

Ký tên

(Signature)

                                                             Phụ lục 1

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO

(Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT-BVHTT-BNN)
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO

Số : …………………..

Kính gửi :
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:

2. Địa chỉ:

3. Số điện thoại, Fax, Email: 

4. Số giấy phép hoạt động:

5. Tên số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: 

6. Danh mục sản phẩm đăng ký quảng cáo: 

 

	Thứ

tự
	Tên sản phẩm
	Số đăng ký hoặc số giấy tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn

chất lượng hàng hóa của sản phẩm
	Hình thức

quảng cáo
	Lần thứ

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 


7. Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ: 

8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo:

Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT-BVHTT-BNN ngày 03/11/2004 của liên bộ: Bộ Văn hóa – Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và cam kết sẽ tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo.

Tên tỉnh/thành phố, ngày…….tháng…….năm….

Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên của người ký

